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Lê Quỳnh Anh 07/07/2007 10D1 Trung Giã Minh Phú Địa Lí 100081
Ngô Ngọc Ánh 10/01/2007 10D1 Trung Giã Minh Phú Địa Lí 100084
Quách Thị Hồng Hà 21/09/2007 10D1 Trung Giã Minh Phú Địa Lí 100089
Trần Thanh Mai 22/08/2007 10D1 Trung Giã Minh Phú Địa Lí 100099
Từ Thị Thùy Trang 25/3/2007 10D1 Trung Giã Minh Phú Địa Lí 100107
Đặng Như Mây 10/11/2006 11D2 Trung Giã Minh Phú Địa Lí 110093
Dương Ngọc Minh Tâm 11/04/2006 11A1 Trung Giã Minh Phú Địa Lí 110099
Vũ Ngọc Thắng 10/01/2006 11A1 Trung Giã Minh Phú Địa Lí 110100
Trương Thị Thùy 02/01/2006 11D1 Trung Giã Minh Phú Địa Lí 110101
Nguyễn Thị Thúy 26/02/2006 11D1 Trung Giã Minh Phú Địa Lí 110102
Nguyễn Công Hiệp 03/10/2007 10A1 Trung Giã Minh Phú Hóa 100062
Lục Xuân Huy 03/02/2007 10A2 Trung Giã Minh Phú Hóa 100063
Nguyễn Tuấn Phong 16/04/2007 10A1 Trung Giã Minh Phú Hóa 100070
Đàm Thị Thu 18/10/2007 10A1 Trung Giã Minh Phú Hóa 100079
Nguyễn Ngọc Anh 08/07/2006 11A1 Trung Giã Minh Phú Hóa 110055
Đinh Diệu Linh 03/03/2006 11A1 Trung Giã Minh Phú Hóa 110068
Nguyễn Hải Quân 13/03/2006 11A1 Trung Giã Minh Phú Hóa 110069
Trần Thị Thuỳ Trang 18/07/2006 11A1 Trung Giã Minh Phú Hóa 110075
Hoàng Minh Vũ 05/02/2006 11A1 Trung Giã Minh Phú Hóa 110077
Trần Bảo Chi 03/08/2007 10D1 Trung Giã Minh Phú Lịch Sử 100201
Đào Thị Thu Hương 15/07/2007 10D1 Trung Giã Minh Phú Lịch Sử 100205
Nguyễn Công Luận 03/05/2007 10A2 Trung Giã Minh Phú Lịch Sử 100210
Vương Thị Thanh Trúc 06/06/2007 10D1 Trung Giã Minh Phú Lịch Sử 100224
Nguyễn Thị Thanh Xuân 07/11/2007 10D1 Trung Giã Minh Phú Lịch Sử 100225
Nguyễn Trần Minh Đoàn 22/12/2006 11D1 Trung Giã Minh Phú Lịch Sử 110207
Đồng Thị Ngọc Linh 31/10/2006 11D1 Trung Giã Minh Phú Lịch Sử 110215
Nguyễn Đào Tuyết Nhung 30/08/2006 11D1 Trung Giã Minh Phú Lịch Sử 110224
Lê Quang Tiến 21/08/2006 11D1 Trung Giã Minh Phú Lịch Sử 110227
Vũ Đức Thuận 13/02/2006 11A1 Trung Giã Minh Phú Lịch Sử 110230
Vương Ngọc Ánh 21/02/2007 10A2 Trung Giã Minh Phú Sinh Học 100179
Đỗ Minh Hải 24/01/2007 10A2 Trung Giã Minh Phú Sinh Học 100184
Nguyễn Thị Hiệp 27/01/2006 11A1 Trung Giã Minh Phú Sinh Học 110181
Nguyễn Thị Hồng 16/01/2006 11A2 Trung Giã Minh Phú Sinh Học 110182
Nguyễn Trà My 21/11/2006 11A1 Trung Giã Minh Phú Sinh Học 110192
Trần Thị An Ninh 01/05/2006 11A2 Trung Giã Minh Phú Sinh Học 110194
Nguyễn Xuân Trường 04/03/2006 11A1 Trung Giã Minh Phú Sinh Học 110201
Ngô Xuân Kiên 20/02/2007 10A1 Trung Giã Minh Phú T.Anh 100133
Vương Thị Bích Ngọc 03/12/2007 10D1 Trung Giã Minh Phú T.Anh 100138
Nguyễn Minh Phương 23/11/2007 10A1 Trung Giã Minh Phú T.Anh 100140
Cao Dương Phương Thảo 18/12/2007 10D1 Trung Giã Minh Phú T.Anh 100145
Đào Nguyễn Huyền Trang 03/01/2007 10D1 Trung Giã Minh Phú T.Anh 100146
Nguyễn Minh Anh 03/07/2006 11D1 Trung Giã Minh Phú T.Anh 110127
Đỗ Hương Giang 20/12/2006 11D1 Trung Giã Minh Phú T.Anh 110133
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Nguyễn Khánh Ly 04/02/2006 11D1 Trung Giã Minh Phú T.Anh 110140
Lê Thị Tuyết Ngân 01/03/2006 11A1 Trung Giã Minh Phú T.Anh 110142
Nguyễn Lê Tường Vy 18/05/2006 11D1 Trung Giã Minh Phú T.Anh 110150
Nguyễn Trung Hiếu 08/01/2007 10A1 Trung Giã Minh Phú Toán 100009
Nguyễn Hà My 08/07/2007 10A1 Trung Giã Minh Phú Toán 100015
Ngô Phương Thảo Nguyên 20/09/2007 10A1 Trung Giã Minh Phú Toán 100017
Nguyễn Trí Phương 22/08/2007 10A1 Trung Giã Minh Phú Toán 100020
Nguyễn Anh Quân 10/10/2007 10A1 Trung Giã Minh Phú Toán 100022
Nguyễn Đức Anh 01/05/2006 11A1 Trung Giã Minh Phú Toán 110003
Trịnh Minh Anh 15/03/2006 11A1 Trung Giã Minh Phú Toán 110004
Lê Duy Hoàng 14/11/2006 11A1 Trung Giã Minh Phú Toán 110011
Ngô Trọng Nguyên 18/12/2006 11A1 Trung Giã Minh Phú Toán 110019
Phạm Minh Quân 27/08/2006 11A1 Trung Giã Minh Phú Toán 110021
Nguyễn Hoàng Thanh An 21/05/2007 10D1 Trung Giã Minh Phú Văn 100028
Nguyễn Thị Ngọc Ly 15/10/2007 10D1 Trung Giã Minh Phú Văn 100040
Phạm Thị Xuân Mai 07/11/2007 10D1 Trung Giã Minh Phú Văn 100041
Lưu Thị Tuyến 11/02/2007 10A2 Trung Giã Minh Phú Văn 100044
Nguyễn Thu Thủy 07/03/2007 10D1 Trung Giã Minh Phú Văn 100052
Nguyên Khánh Huyền 23/12/2006 11D1 Trung Giã Minh Phú Văn 110038
Nguyễn Thị Thảo Huyền 06/07/2006 11A2 Trung Giã Minh Phú Văn 110039
Nguyễn Minh Ngọc 09/12/2006 11D1 Trung Giã Minh Phú Văn 110045
Trịnh Thị Ngọc 21/08/2006 11D6 Trung Giã Minh Phú Văn 110046
Đàm Thị Thu Trang 18/06/2006 11D6 Trung Giã Minh Phú Văn 110052
Nguyễn Thị Mai Hoa 03/01/2007 10A1 Trung Giã Minh Phú Vật Lí 100157
Phạm Trọng Kiên 08/01/2007 10A1 Trung Giã Minh Phú Vật Lí 100161
Phạm Thanh Phong 21/09/2007 10A1 Trung Giã Minh Phú Vật Lí 100168
Phạm Thanh Sơn 21/09/2007 10A1 Trung Giã Minh Phú Vật Lí 100170
Trần Danh Thái 14/02/2007 10A1 Trung Giã Minh Phú Vật Lí 100173
Nguyễn Thị Duyên 06/12/2006 11A1 Trung Giã Minh Phú Vật Lí 110155
Phan Trần Quang Đại 02/10/2006 11A1 Trung Giã Minh Phú Vật Lí 110157
Nguyễn Thế Hùng 01/02/2006 11A1 Trung Giã Minh Phú Vật Lí 110160
Dương Vũ Anh Minh 23/03/2006 11A1 Trung Giã Minh Phú Vật Lí 110165
Phạm Hoàng Tùng 01/11/2006 11A1 Trung Giã Minh Phú Vật Lí 110169
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